
PHỤ LỤC II 

BIỂU THỐNG KÊ 

Các Quyết định của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung  

hoặc thay thế, bãi bỏ, chuẩn hóa thuộc thẩm quyền của UBND các huyện, thành phố năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số: 603/BC-UBND ngày 18/6/2024 của UBND thành phố Lạng Sơn) 

 

STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng 

năm phát hành 
Nội dung 

1 Quyết định 

 

2132/QĐ-UBND 

 

20/12/2023 

Quyết định về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

UBND tỉnh Lạng Sơn 

2 Quyết định 

 

2202/QĐ-UBND 

 

25/12/2023 

 

Quyết định về việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội 

bộ lĩnh vực Quy chế làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

3 Quyết định 

 

2216/QĐ-UBND 

 

27/12/2023 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

4 Quyết định 

 

2220/QĐ-UBND 

 

27/12/2023 

 

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng 

phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh 

Lạng Sơn 

 

5 Quyết định 37/QĐ-UBND 06/01/2024 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 

phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

6 Quyết định  09/01/2024 
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo 

dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng 

năm phát hành 
Nội dung 

76/SY-VP quản lý của bộ Giáo dục và Đào tạo 

7 Quyết định 

 

55/QĐ-UBND 10/01/2024 

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt 

quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên 

thông lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

tỉnh Lạng Sơn 

8 Quyết định 
173/SY-VP 

96/QĐ-BVHTTDL 
15/1/2024 

 

Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

9 Quyết định 

 

171/SY-VP ngày 

19/1/2024 

292/QĐ-BGD&ĐT 

16/1/2024 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được 

thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc 

phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10 Quyết định 

 

176/QĐ-UBND 

 

24/01/2024 

 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh 

vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp 

xã tỉnh Lạng Sơn 

11 Quyết định 

 

233/SY-VP 

 

26/01/2024  

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

 Quyết định 
240/SY-VP 

 

26/01/2024  

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành 

chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

12 Quyết định   Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng 

năm phát hành 
Nội dung 

206/QĐ-UBND 

 

30/01/2024 

 

thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện 

tỉnh Lạng Sơn 

13 Quyết định 

 

271/QĐ-UBND 

 

 

05/02/2024  

 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt 

quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện 

tỉnh Lạng Sơn 

14 Quyết định 
315/QĐ-UBND 

08/02/2024 

Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

15 Quyết định 
321/QĐ-UBND 

08/02/2024  

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh 

vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

16 Quyết định 
314/QĐ-UBND 

08/02/2024  

 

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Lạng Sơn 

17 Quyết định 
408/QĐ-UBND 

03/3/2024  

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung 

và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Trẻ em, Quản lý lao động ngoài nước, 

Phòng, chống tệ nạn xã hội, Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải 

quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp 

huyện tỉnh Lạng Sơn 

18 
 

Quyết định 
  

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong 

lĩnh vực Chính quyền địa phương, Viên chức, Quản lý nhà nước về thi đua, 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng 

năm phát hành 
Nội dung 

411/QĐ-UBND 

 

04/03/2024  

 

khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

19 Quyết định 

 

400/QĐ-UBND 01/03/2024 

Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

473/QĐ-UBND 11/03/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và 

phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông lĩnh vực lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã tỉnh Lạng 

Sơn 

 Quyết định 
 

611/QĐ-UBND 
31/03/2024 

Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Chính quyền địa phương, Quản lý 

nhà nước về thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

640/QĐ-UBND 03/4/2024 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Viên 

chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện tỉnh Lạng 

Sơn 

 Quyết định 

 

740/QĐ-UBND 20/4/2024 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

817/QĐ-UBND 08/5/2024 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 

thủ tục hành chính lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định  27/4/2024 
 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng 

năm phát hành 
Nội dung 

793/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

819/QĐ-UBND 05/5/2024 

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

790/SY-VP 
24/4/2024 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 Quyết định 

 

835/QĐ-UBND 07/5/2024 

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

874/QĐ-UBND 14/5/2024 

 

Về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao và lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp huyện tỉnh 

Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

853/QĐ-UBND 10/5/2024 

 

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Lạng Sơn 

 



STT Loại văn bản Số ký hiệu VB 
Ngày tháng 

năm phát hành 
Nội dung 

 Quyết định 

 

906/QĐ-UBND 22/5/2024 

 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Gia đình và lĩnh vực Di sản 

văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

987/QĐ-UBND 01/6/2024 

Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực công chứng, quốc tịch, bồi thường nhà nước, phổ biến 

giáo dục pháp luật theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn 

 Quyết định 

 

1029/QĐ-UBND 09/6/2024 

Quyết định về việc phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính lĩnh vực Thể dục, thể thao và lĩnh vực Thư viện theo cơ chế một 

cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND 

cấp huyện tỉnh Lạng Sơn 
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